
GreenVision Xceed Gen2

BRP38X

Giúp đường phố an toàn và bền vững hơn.
Tính bền vững, mức độ hạnh phúc của người dân và khả năng kết nối là những yếu tố chính
làm nên sự khác biệt, nổi trội giữa các thành phố trên khắp thế giới. Và một cách thức để đạt
được mục tiêu này là chiếu sáng. Chiếu sáng đường phố giúp tăng cường sự thoải mái, an
ninh và an toàn nói chung cho những môi trường đô thị đang phát triển nhanh chóng. Đèn
GreenVision Xceed Gen2 của chúng tôi cung cấp giải pháp đèn đường LED có giá cả hợp lý,
đảm bảo chiếu sáng đầy đủ trên đường phố. Dòng đèn GreenVision Xceed Gen2 của Signify
cung cấp cho thành phố của bạn hệ thống chiếu sáng linh hoạt có thể sử dụng mọi nơi ở các
không gian đô thị, đường cao tốc và khu vực nông thôn – bộ đèn của chúng tôi cung cấp ánh
sáng tối ưu cho tất cả các khu vực ứng dụng. Đồng thời, GreenVision Xceed Gen2 còn sẵn
sàng kết nối và kết hợp với hệ sinh thái thành phố thông minh. Dòng đèn GreenVision Xceed
Gen2 mới của chúng tôi được cải thiện để cung cấp cho các cơ sở chiếu sáng của thành phố
khả năng kiểm soát cao hơn – để lựa chọn ánh sáng phù hợp.

Lợi ích

• Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao
• Thiết kế không rìa trang nhã
• Được trang bị thẻ Dịch vụ, hệ thống nhận diện bằng mã QR

cho phép nhận diện riêng lẻ từng bộ đèn và cung cấp thông
tin về dịch vụ bảo trì, lắp đặt và linh kiện

Applications

• Đường dành cho người đi bộ (P1-P6)
• Đường chuyên biệt cho các loại phương tiện (M1-M6)

• Lộ trình giao thông và đường vào chính
• Khu dân cư và đô thị

Tính năng

• Hiệu suất hệ thống 140lm/W ±10%
• Tuổi thọ bóng cao 100Khrs L70 @Ta 35°C
• Với thiết bị bảo vệ quá áp 10 kV hoặc 15 kV
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Phiên bản

BRP383 BRP381

BRP382

Bản vẽ kích thước

BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR

BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR

Thông tin chung
Nguồn sáng có thể thay thế Không
Bao gồm bộ điều khiển Có
Thẻ dịch vụ Có

Thông tin kỹ thuật về đèn
Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

2 [SIGNIFY] | GreenVision Xceed Gen2 | Bảng thông tin 2023, Tháng 10 24 dữ liệu có thể thay đổi



Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/
giảm sáng)

Có

Độ mờ tối đa 10%

Cơ khí và vỏ đèn
Màu sắc vỏ thiết bị Xám
Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học Thấu kính micro Polycarbonate

Phê duyệt và ứng dụng
Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông Nhiệt độ màu (CCT) Màu sắc nguồn sáng
911401874198 BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR 38.600 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401874698 BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR 31.500 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401874898 BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR 28.000 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875098 BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR 24.300 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875298 BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR 22.000 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401877098 BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR 23.200 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401877298 BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR 21.000 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401875698 BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR 14.500 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875798 BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR 13.300 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875898 BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR 12.200 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875998 BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR 9.900 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401876098 BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR 8.700 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401877698 BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR 13.800 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401877798 BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR 12.700 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401878098 BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR 8.300 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401878198 BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR 7.500 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401878298 BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR 7.100 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
911401875398 BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR 19.300 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401875598 BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR 17.000 lm 4000 K 740 trắng trung tính
911401877398 BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR 18.400 lm 3000 K 730 ánh sáng trắng ấm
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Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất
911401874198 BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR 280 W
911401874698 BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR 225 W
911401874898 BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR 200 W
911401875098 BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR 175 W
911401875298 BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR 160 W
911401877098 BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR 175 W
911401877298 BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR 160 W
911401875698 BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR 105 W
911401875798 BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR 95 W
911401875898 BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR 85 W
911401875998 BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR 70 W
911401876098 BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR 60 W
911401877698 BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR 105 W
911401877798 BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR 95 W
911401878098 BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR 60 W
911401878198 BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR 55 W
911401878298 BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR 55 W
911401875398 BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR 140 W
911401875598 BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR 120 W
911401877398 BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR 140 W
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